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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 298          9,050,827,809       69,090     0.004 0.06% 0.004 0.060% 0.004 0.06% -2.7% -4.7% 2.7% 2.0% -8 -145,411
2 Rooftop Garden 204          20,433,410,219     51,776     0.004 0.02% 0.004 0.020% 0.004 0.02% -3.4% -7.4% -1.5% -7.2% 3 57,703
3 Paradise - 14,572,573,407     39,924     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 47            11,675,029,281     13,144     0.004 0.008% 0.003 0.006% 0.004 0.01% -6.5% -8.2% 5.2% 16.9% -2 -42,950
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 8,654       106,252,154,633   64,028     0.144 0.17% 0.135 0.156% 0.135 0.15% -6.0% -11.2% 0.1% -2.9% -11 -197,426
7 Nhà giặt 4,395       732,483,900          473,650  0.009 11.7% 0.009 - 0.009 11.2% -0.6% - 0.9% - -37 -695,638
8 Bếp lầu 6 2,531       41,159,267,309     134,010  0.017 0.10% 0.019 0.107% 0.019 0.11% 9% 11% -0.6% 6.8% 16 289,818
9 Bếp Cung Đình 3,351       36,597,576,920     73,376     0.048 0.189% 0.048 0.210% 0.046 0.17% -6% -10% -3.9% -18.9% 134 2,497,752
10 Bếp Căn tin 578          - 72,162     0.008 - 0.008 - 0.008 - -2.9% - 0.0% - 0 -3,792
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 413          1,396,989,698       5,055       0.081 0.59% - - 0.08 0.55% - - - - - -
13 Rex Health Club 109          1,715,209,623       2,548       0.067 0.002 - - 0.04 0.12% - - - - - -
14 Galaxy 2,159       11,658,227,000     - - 0.35% - - - 0.34% - - - - - -
15 Solar New Wing 129          27,545,275,720     142,869  0.019 0.21% - - 0.00 0.01% - - - - - -
16 Solar East Wing 2,156       78,706,878,913     183,654  0.010 0.05% - - 0.01 0.05% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 6,222       40,046,577,000     - - 0.29% - - - 0.29% - - - - - -
19 Khách sạn 48,171     216,316,389,991   357,406  0.176 0.56% - - 0.135 0.41% -23.4% -26.3% - - - -
20 Toàn Khách sạn 54,393     256,362,966,991   357,406  0.192 0.52% 0.175 0.45% 0.152 0.39% -20.7% -24.3% -13.0% -12.3% 8,153 151,565,200     

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2019 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 20.7%, chi phí nước/doanh thu giảm 24.3% so với 2018.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 6 tháng đầu năm 2019 là: Hoa Mai, Tiệc-HN, phòng ngủ, nhà giặt.
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